
  
 

 

BÁO BÀI - LỚP 7A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 7A 

(Tuần/week: 38 Từ ngày/From 04/05/2026 đến ngày/To 08/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Ái Hoa 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

04/05/2026 

1 
GDCD 

08:00 – 09:00 KIỂM TRA  CUỐI KÌ 2 Mang đầy đủ dụng cụ học tập 
2 

3 Tự học HS tự ôn tập Ôn tập đề cương các môn 

4  
KHTN 

10:00 – 11:00 KIỂM TRA  CUỐI KÌ 2 Mang đầy đủ dụng cụ học tập 
5 

6 KHTN Ôn tập  

7 KHTN Ôn tập  

8 Toán Cách tính điểm trung bình môn học kì 
(HĐTHTN) Vở, SGK Toán, bút, thước. 

9 Toán Cách tính điểm trung bình môn học kì 
(HĐTHTN) Vở, SGK Toán, bút, thước. 

Thứ Ba 
Tuesday 

05/05/2026 

1 
NGỮ VĂN 

08:00 – 09:30 KIỂM TRA  CUỐI KÌ 2 HS mang bút viết, giấy nháp, 
ôn bài kỹ. 

2 

3 Tự học HS tự ôn tập Ôn tập đề cương các môn 

4  TIẾNG ANH- 
WRITTEN 

10:00 – 11:00 
KIỂM TRA  CUỐI KÌ 2 Mang đầy đủ dụng cụ học tập 

5 

6 LS&ĐL Ôn tập  

7 Toán Nhảy theo xúc xắc (HĐTHTN) Vở, SGK Toán, bút, thước. 

8 Ngữ Văn Ôn tập  HS mang đầy đủ vở, SGK, 
đồ dùng học tập  

9 Ngữ Văn Ôn tập HS mang đầy đủ vở, SGK, 
đồ dùng học tập 



  
 

 

Thứ Tư 
Wednesday 
06/05/2026 

1 Toán Bài tập cuối chương 8 Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 Công nghệ Chăm sóc vườn cây  

3 GDTC 

" -Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- Ôn kỹ thuật đánh thuận tay (forehand) 

Các em nhớ mang theo quần 
áo thể thao, giày thể thao, 
bình nước. 

4  GDTC - Kỹ thuật đánh trái tay (backhand) 
- Luyện phối hợp forehand–backhand 

Các em nhớ mang theo quần 
áo thể thao, giày thể thao, 
bình nước. 

5 GTS   

6 English Exam correction  

7 English (Expat) 
Reading & Language art G6: Unit 
2_Lesson 5 

 

8 English (Expat)  

9 Ngữ Văn   

Thứ Năm 
Thursday 

07/05/2026 

1 

TOÁN 
08:00 – 9:30 KIỂM TRA  CUỐI KÌ 2 Mang đầy đủ dụng cụ học tập 2 

3 

4  
LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 

10:15 – 11:15 KIỂM TRA  CUỐI KÌ 2  
5 

6 LS&ĐL Ôn tập  

7 LS&ĐL Ôn tập  

8 English 
Unit 10: Grammar: SB pp.124-125 & 
HW: WB p.86 

 

9 English  

Thứ Sáu 
Friday 

08/05/2026 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Tạo dáng và trang trí túi xách 
(B2). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Tạo dáng và trang trí túi xách 
(B2). 

Giấy vẽ A4. Bút chì. Gôm. 
Màu vẽ. Gọt bút. 



  
 

 

 

3 English (Expat) 
Unit 10: Developing speaking: SB p.130 
+ HW: WB p. 90 

 

4  English (Expat)  

5 English Unit 10: Grammar: SB pp.128-129 & 
WB p.88  

6 Đại sứ 
Hs tham gia Đại sứ tự chọn 

 

7 Đại sứ  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


